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182 1 10A6 Trần Thúy An 20/09/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0976035551

183 2 10A6 Hoàng Thị Vân Anh 25/05/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0848210668

184 3 10A6 Hoàng Văn Anh 06/11/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0986037950

185 4 10A6 Tô Huy Hoàng Ánh 02/04/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0396169918

186 5 10A6 Phạm Tú Quốc Bình 14/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0938673583

187 6 10A6 Đàm Xuân Đan 11/03/2006 Nam Đắk Nông Tày 0846676791

188 7 10A6 Sầm Thị Thanh Đan 15/06/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0867914533

189 8 10A6 Nguyễn Linh Giang 10/09/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0376843330

190 9 10A6 Phạm Hồng Hải 21/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0987682714

191 10 10A6 Nông Ngọc Hiển 10/02/2006 Nam Đắk Nông Tày 0355881210

192 11 10A6 Lê Công Hiếu 23/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0389735864

193 12 10A6 Triệu Văn Hin 12/01/2006 Nam Đắk Nông Dao 0359178484

194 13 10A6 Đinh Thị Hoa 17/03/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0366699861

195 14 10A6 Đoàn Thanh Hoàng 20/08/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0368203879

196 15 10A6 Mai Thanh Hoàng 28/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0949745599

197 16 10A6 Phạm Huy Hoàng 19/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0398865665

198 17 10A6 Ngôn Ngọc Khuê 02/03/2006 Nam Đắk Nông Tày

199 18 10A6 Trương Thị Lan 15/10/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0964117638

200 19 10A6 Lương Thị Thanh Loan 17/05/2006 Nữ Đắk Nông Mường 0344570676

201 20 10A6 Mai Phạm Phương Ly 30/06/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0974729488

202 21 10A6 Hoàng Văn Mười 30/05/2006 Nam Đắk Lăk Nùng 0978715846

203 22 10A6 Hoàng Thị Bích Ngọc 13/06/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0393056535

204 23 10A6 Bùi Thị Cẩm Nhung 07/05/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0348743440

205 24 10A6 Phạm Thị Hồng Nhung 09/11/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0963636141

206 25 10A6 Đặng Ngân Hoài Phương 12/11/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0338952346

207 26 10A6 Nguyễn Hoàng Sơn 22/07/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0966652495

208 27 10A6 Lương Thị Minh Tâm 03/04/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0378199085

209 28 10A6 Phạm Thị Tâm 28/09/2006 Nữ Kiên Giang Kinh 0769400295

210 29 10A6 Vũ Trung Tấn 03/12/2006 Nam Nam Định Kinh 0363241285

211 30 10A6 Hoàng Xuân Thành 24/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0832392077

212 31 10A6 Nguyễn Thị Diệu Thảo 18/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0794684567

213 32 10A6 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/04/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0336967275

214 33 10A6 Trần Thị Trang 15/08/2006 Nữ Bình Dương Kinh 0333951603

215 34 10A6 Nguyễn Nam Tú 22/05/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0984589497

216 35 10A6 Phạm Văn Tuân 19/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0965605589

217 36 10A6 Triệu Thị Hải Yến 04/01/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0334502065
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